
TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 171136392 0589QP/K17-CD Ngô Văn Anh 01/09/1992 K17CMU_TCD 6.6 7.6 6.6 6.93 TBK Quảng Nam

2 171135761 0590QP/K17-CD Nguyễn Đình Anh 27/06/1993 K17CMU_TCD 6.4 6.4 6.4 6.40 TBK Hà Nội

3 171136393 0591QP/K17-CD Bùi Đức Ánh 23/08/1993 K17CMU_TCD 7.1 7.1 6.4 6.87 TBK DakLak

4 171136394 0592QP/K17-CD Nguyễn Thị Dƣơng 06/03/1993 K17CMU_TCD 7.1 6.6 6.1 6.60 TBK Gia Lai

5 171136395 0593QP/K17-CD Đinh Hữu Trƣờng Giang 11/05/1993 K17CMU_TCD 6.6 7.1 6.4 6.70 TBK DakLak

6 171136397 0594QP/K17-CD Nguyễn Thiên Hải 04/03/1993 K17CMU_TCD 6.4 7.6 6.1 6.70 TBK Quảng Ngãi

7 171136399 0595QP/K17-CD Đỗ Văn Hiệp 02/08/1992 K17CMU_TCD 7.1 7 5.5 6.53 TBK DakLak

8 171136400 0596QP/K17-CD Trần Minh Hiếu 13/10/1993 K17CMU_TCD 7.1 8.1 6.6 7.27 K Đà Nẵng

9 171136401 0597QP/K17-CD Lê Duy Hoàng 05/02/1993 K17CMU_TCD 7.1 7.3 6.8 7.07 K Yên Bái

10 171136403 0598QP/K17-CD Nguyễn Thanh Hùng 01/12/1992 K17CMU_TCD 7.1 7.3 6.8 7.07 K Quảng Trị

11 171138861 0599QP/K17-CD Trƣơng Ngô Trƣờng Huy 10/06/1991 K17CMU_TCD 6.9 6.9 6.4 6.73 TBK Đà Nẵng

12 171136406 0600QP/K17-CD Trần Công Huy 13/04/1993 K17CMU_TCD 6.4 6.9 6.6 6.63 TBK Đà Nẵng

13 171136405 0601QP/K17-CD Hồ Minh Gia Huy 02/09/1993 K17CMU_TCD 6.4 7.1 6.1 6.53 TBK Quảng Trị

14 171136404 0602QP/K17-CD Nguyễn Mạnh Huy 09/07/1993 K17CMU_TCD 7.1 7.4 7.1 7.20 K Quảng Nam

15 171138862 0603QP/K17-CD Nguyễn Duy King 10/10/1993 K17CMU_TCD 6.6 6.6 6.1 6.43 TBK Đà Nẵng

16 171136409 0604QP/K17-CD Lê Thanh Minh 01/08/1993 K17CMU_TCD 7.1 7.6 6.4 7.03 K DakLak

17 171136410 0605QP/K17-CD Dƣơng Hoàng Nam 18/04/1993 K17CMU_TCD 8.1 7.6 6.6 7.43 K Đà Nẵng

18 171136411 0606QP/K17-CD Võ Trọng Nhân 20/08/1993 K17CMU_TCD 6.9 7.4 7.1 7.13 K Quảng Ngãi

19 171136413 0607QP/K17-CD Nguyễn Anh Nhật 23/12/1993 K17CMU_TCD 6.6 7.6 6.1 6.77 TBK Đà Nẵng

20 171136412 0608QP/K17-CD Nguyễn Thành Nhật 15/07/1992 K17CMU_TCD 6.9 7.6 7.1 7.20 K Quảng Nam

21 171136414 0609QP/K17-CD Huỳnh Hồng Phong 16/12/1991 K17CMU_TCD 8.1 7.3 6.8 7.40 K Quảng Nam

22 171136416 0610QP/K17-CD Trịnh Ngọc Quân 11/12/1993 K17CMU_TCD 6.6 7.4 7.3 7.10 K Đà Nẵng

23 171136415 0611QP/K17-CD Mai Văn Vũ Quân 23/06/1993 K17CMU_TCD 7.1 7.4 6.8 7.10 K Đà Nẵng

24 171136418 0613QP/K17-CD Lê Quang Thạnh 31/07/1992 K17CMU_TCD 5.8 7.6 6.1 6.50 TBK Lâm Đồng

25 171136419 0614QP/K17-CD Hứa Thị Thông 11/01/1993 K17CMU_TCD 7.6 7.1 6.1 6.93 TBK Quảng Nam

26 171136420 0615QP/K17-CD Ngô Quang Thuận 01/01/1993 K17CMU_TCD 6.6 7.6 6.4 6.87 TBK Quảng Bình

27 171136421 0616QP/K17-CD Hồ Thị Hà Tiên 01/12/1993 K17CMU_TCD 6.6 7.4 6.6 6.87 TBK Đà Nẵng

28 171136422 0617QP/K17-CD Hồ Nguyễn Quỳnh Trang 04/04/1993 K17CMU_TCD 6.6 6.4 6.6 6.53 TBK Đà Nẵng

29 171136423 0618QP/K17-CD Trƣơng Văn Đình Triển 02/11/1992 K17CMU_TCD 5.8 7.4 6.6 6.60 TBK Đồng Nai

30 171136424 0619QP/K17-CD Nguyễn Hoài Trung 05/06/1993 K17CMU_TCD 6.6 7.3 6.1 6.67 TBK Quảng Nam

31 171136425 0620QP/K17-CD Phan Anh Tuấn 12/04/1993 K17CMU_TCD 6.9 7.4 6.6 6.97 TBK Quảng Nam

32 171136426 0621QP/K17-CD Nguyễn Quang Vịnh 07/09/1993 K17CMU_TCD 6.6 6.9 6.6 6.70 TBK Đà Nẵng

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG HỆ CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số: 282/QĐ-ĐT-ĐHDT ngày 20 tháng 02 năm 2013

HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K17(2011-2014) HỆ CAO ĐẲNG
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33 171136427 0622QP/K17-CD Nguyễn Trần Nhật Vũ 25/05/1993 K17CMU_TCD 6.9 6.9 6.8 6.87 TBK Quảng Nam

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 171326743 0687QP/K17-CD Bùi Hoàng An 08/04/1993 K17PSU_KCD1 6.6 7.1 6.8 6.83 TBK Nghệ An

2 171326744 0688QP/K17-CD Lƣu Kim Anh 04/12/1992 K17PSU_KCD1 7.6 7.1 7.1 7.27 K Quảng Bình

3 171326745 0689QP/K17-CD Lê Thị Ngọc Ánh 12/02/1993 K17PSU_KCD1 7.3 7.3 8.1 7.57 K Gia Lai

4 171326748 0690QP/K17-CD Lê Đức Châu 15/01/1993 K17PSU_KCD1 6.6 7.6 7.8 7.33 K Đà Nẵng

5 171326750 0692QP/K17-CD Dƣơng Ngọc Diệp 28/07/1992 K17PSU_KCD1 7.6 7.1 7.1 7.27 K Quảng Nam

6 171326751 0693QP/K17-CD Huỳnh Nguyễn Phƣơng Dung 11/02/1993 K17PSU_KCD1 7.1 8.3 7.8 7.73 K Đà Nẵng

7 171328868 0694QP/K17-CD Trần Thị Phƣơng Dung 31/10/1993 K17PSU_KCD1 7.1 6.4 7.6 7.03 K Đà Nẵng

8 171326753 0695QP/K17-CD Phạm Thùy Dƣơng 08/10/1993 K17PSU_KCD1 7.6 6.8 6.8 7.07 K Đà Nẵng

9 161325269 0696QP/K17-CD Nguyễn Thành Đồng 12/01/1992 K17PSU_KCD1 6.8 7.3 7.3 7.13 K Quảng Nam

10 171326754 0697QP/K17-CD Nguyễn Thái Hải 10/05/1992 K17PSU_KCD1 6.4 7.1 6.4 6.63 TBK Quảng Bình

11 171326756 0699QP/K17-CD Đặng Công Hiếu 21/02/1992 K17PSU_KCD1 7.1 6.6 6.8 6.83 TBK Quảng Nam

12 171326757 0700QP/K17-CD Đặng Thị Thƣơng Hoài 11/11/1993 K17PSU_KCD1 7.3 7.1 7.1 7.17 K Nghệ An

13 171326758 0701QP/K17-CD Nguyễn Thị Lệ Hƣớng 13/09/1992 K17PSU_KCD1 7.8 7.8 7.6 7.73 K Quảng Bình

14 171326761 0702QP/K17-CD Nguyễn Thị Yến Linh 12/08/1993 K17PSU_KCD1 6.8 8.3 7.8 7.63 K Quảng Bình

15 171326760 0703QP/K17-CD Nguyễn Thị Nhật Linh 12/06/1993 K17PSU_KCD1 7.6 7.1 6.4 7.03 K Quảng Bình

16 171326759 0704QP/K17-CD Phan Thị Khánh Linh 13/10/1993 K17PSU_KCD1 7.8 7.6 7.1 7.50 K Đà Nẵng

17 171326762 0705QP/K17-CD Trần Hoàng Long 18/03/1993 K17PSU_KCD1 7.6 7.1 7.6 7.43 K Đà Nẵng

18 171326764 0706QP/K17-CD Mai Thị Tƣờng Ly 10/11/1993 K17PSU_KCD1 7.6 8.1 7.1 7.60 K Quảng Nam

19 171326765 0707QP/K17-CD Hà Lê Diễm Minh 04/10/1993 K17PSU_KCD1 7.6 7.6 7.1 7.43 K TT HUẾ

20 171328867 0708QP/K17-CD Tán Thị Trà My 04/01/1993 K17PSU_KCD1 7.8 6.6 8.3 7.57 K Quảng Nam

21 171326766 0709QP/K17-CD Phạm Thị Hoàng Mỹ 11/02/1993 K17PSU_KCD2 7.1 7.6 7.6 7.43 K Quảng Nam

22 171326770 0711QP/K17-CD Phạm Thị Thuỳ Nhã 17/08/1992 K17PSU_KCD2 7.6 6.8 7.1 7.17 K Quảng Nam

23 171326771 0712QP/K17-CD Nguyễn Quỳnh Ý Nhi 07/02/1993 K17PSU_KCD2 7.3 7.6 6.1 7.00 K Đà Nẵng

24 171326773 0713QP/K17-CD Đặng Thị Mỹ Nhung 10/07/1993 K17PSU_KCD2 6.6 6.6 7.1 6.77 TBK Quảng Trị

25 171326776 0716QP/K17-CD Mai Văn Phong 15/01/1992 K17PSU_KCD2 7.4 6.4 7.1 6.97 TBK Quảng Bình

26 171329017 0717QP/K17-CD Nguyễn Thị Thu Sƣơng 03/01/1993 K17PSU_KCD1 6.6 8.1 8.3 7.67 K Quảng Nam

27 171326777 0718QP/K17-CD Lê Thị Thành Tâm 11/03/1993 K17PSU_KCD2 7.6 7.1 6.4 7.03 K Quảng Trị

28 171326780 0720QP/K17-CD Nguyễn Thị Thu Thảo 25/06/1993 K17PSU_KCD2 7.6 8.1 7.1 7.60 K Quảng Trị

29 171326778 0721QP/K17-CD Trần Thị Phƣơng Thắm 16/09/1993 K17PSU_KCD2 6.9 6.6 7.1 6.87 TBK Quảng Nam

30 171326779 0722QP/K17-CD Hoàng Mạnh Thắng 22/09/1993 K17PSU_KCD2 6.6 7.1 7.8 7.17 K DakLak

31 171326781 0723QP/K17-CD Hoàng Thị Hoài Thu 05/11/1993 K17PSU_KCD2 7.1 6.6 6.4 6.70 TBK Quảng Bình

32 171326783 0724QP/K17-CD Nguyễn Thị Minh Thuyên 15/04/1993 K17PSU_KCD2 8.1 7.6 6.4 7.37 K Đà Nẵng

33 171326782 0725QP/K17-CD Đặng Hoài Thƣơng 07/07/1993 K17PSU_KCD1 6.9 6.9 7.8 7.20 K Đà Nẵng

KHOA ĐTQT - NGHÀNH KẾ TOÁN

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG HỆ CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số: 282/QĐ-ĐT-ĐHDT ngày 20 tháng 02 năm 2013

HỌ VÀ TÊN

KHỐI LỚP: K17PSU_KCD

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K17(2011-2014) HỆ CAO ĐẲNG

2/9



34 171326787 0727QP/K17-CD Hồ Thị Huyền Trang 04/11/1993 K17PSU_KCD2 6.6 7.3 6.1 6.67 TBK Kon Tum

35 171326786 0728QP/K17-CD Nguyễn Thị Trâm 28/10/1992 K17PSU_KCD2 8.1 8.1 6.4 7.53 K Quảng Nam

36 171328869 0729QP/K17-CD Nguyễn Thị Cẩm Vân 10/03/1993 K17PSU_KCD2 8.1 7.1 7.1 7.43 K Quảng Trị

37 171326742 0730QP/K17-CD Nguyễn Quang Vinh 19/07/1993 K17PSU_KCD1 6.6 7.1 7.1 6.93 TBK Quảng Nam

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 171576569 0731QP/K17-CD Trần Thị Thúy An 25/01/1993 K17PSU_QCD1 6.4 7.6 7.8 7.27 K Đà Nẵng

2 171576571 0732QP/K17-CD Lê Nguyễn Trâm Anh 10/09/1993 K17PSU_QCD1 6.6 7.6 7.6 7.27 K Đà Nẵng

3 171576573 0733QP/K17-CD Nguyễn Thanh Bình 15/12/1993 K17PSU_QCD1 7.1 7.1 7.6 7.27 K Đà Nẵng

4 171575478 0734QP/K17-CD Phạm Thị Thu Cúc 02/01/1993 K17PSU_QCD3 7.3 7.9 6.1 7.10 K Quảng Bình

5 171576574 0735QP/K17-CD Đoàn Minh Châu 04/10/1993 K17PSU_QCD1 7.1 7.1 7.6 7.27 K Quảng Nam

6 171576576 0736QP/K17-CD Giáp Thị Thanh Diệu 10/06/1993 K17PSU_QCD1 7.1 7.3 6.4 6.93 TBK TT HUẾ

7 171576580 0737QP/K17-CD Đỗ Thị Kim Dung 05/02/1993 K17PSU_QCD1 6.4 7.6 7.1 7.03 K Đà Nẵng

8 171576579 0738QP/K17-CD Nguyễn Cẩm Dung 21/11/1993 K17PSU_QCD1 7.6 7.6 6.4 7.20 K Đà Nẵng

9 171576581 0739QP/K17-CD Hun Văn Dũng 20/01/1993 K17PSU_QCD1 6.9 7.1 7.1 7.03 K Đà Nẵng

10 171576582 0740QP/K17-CD Dƣơng Thị Mỹ Duyên 28/09/1992 K17PSU_QCD1 7.6 6.8 6.3 6.90 TBK Đà Nẵng

11 171576578 0741QP/K17-CD Trƣơng Trung Đông 03/05/1993 K17PSU_QCD1 6.6 7.1 6.4 6.70 TBK Quảng Trị

12 171576584 0742QP/K17-CD Lê Quốc Hảo 28/08/1993 K17PSU_QCD1 7.1 6.9 6.6 6.87 TBK Đà Nẵng

13 171576583 0743QP/K17-CD Lê Thị Thúy Hằng 16/08/1993 K17PSU_QCD1 6.4 7.6 7.1 7.03 K Quảng Bình

14 171576585 0744QP/K17-CD Nguyễn Thị Hậu 01/07/1993 K17PSU_QCD3 7.1 7.3 6.6 7.00 K DakLak

15 171576588 0745QP/K17-CD Nguyễn Tiến Hoàn 13/07/1993 K17PSU_QCD1 6.6 6.9 7.8 7.10 K Quảng Bình

16 171576590 0746QP/K17-CD Huỳnh Thị Thúy Hồng 02/08/1993 K17PSU_QCD2 8.1 7.6 7.1 7.60 K Đà Nẵng

17 171576591 0747QP/K17-CD Nguyễn Thị Huệ 09/05/1992 K17PSU_QCD1 7.1 8.1 6.6 7.27 K Nam Định

18 171446685 0748QP/K17-CD Nguyễn Thị Ái Huyền 10/12/1993 K17PSU_QCD1 6.3 7.3 6.6 6.73 TBK Quảng Nam

19 171576593 0749QP/K17-CD Nguyễn Thị Quỳnh Lan 09/09/1993 K17PSU_QCD1 7.1 7.6 7.1 7.27 K Quảng Bình

20 171576592 0750QP/K17-CD Đặng Thị Hoàng Lan 25/08/1992 K17PSU_QCD1 6.4 7.6 7.8 7.27 K Đà Nẵng

21 171576594 0751QP/K17-CD Trần Hiền Lành 06/05/1993 K17PSU_QCD1 6.4 7.6 6.4 6.80 TBK Đà Nẵng

22 171576597 0752QP/K17-CD Tƣởng Diệu Linh 20/04/1993 K17PSU_QCD1 6.6 7.6 6.6 6.93 TBK Quảng Nam

23 171576596 0753QP/K17-CD Phan Thị Thu Linh 07/07/1993 K17PSU_QCD1 7.1 7.1 6.4 6.87 TBK Quảng Bình

24 171576595 0754QP/K17-CD Nguyễn Khánh Linh 01/06/1993 K17PSU_QCD1 7 8.1 6.1 7.07 K DakLak

25 171578864 0755QP/K17-CD Nguyễn Hoàng Long 14/11/1992 K17PSU_QCD2 7.5 8.1 6 7.20 K Đà Nẵng

26 171576599 0756QP/K17-CD Huỳnh Thị Ly 23/09/1992 K17PSU_QCD1 7.1 7.3 6.4 6.93 TBK Đà Nẵng

27 171576598 0757QP/K17-CD Hồ Thị Trúc Ly 24/10/1993 K17PSU_QCD1 6.4 6.4 6.6 6.47 TBK Quảng Nam

28 171576600 0731QP/K17-CD Trần Ngọc Nam Mai 10/08/1993 K17PSU_QCD1 6.6 7.1 6.6 6.77 TBK Đà Nẵng

29 171576603 0732QP/K17-CD Hoàng Đức Minh 01/04/1991 K17PSU_QCD2 7.8 7.1 5.3 6.73 TBK Đà Nẵng

30 171576604 0733QP/K17-CD Nguyễn Thị Kim My 08/07/1993 K17PSU_QCD1 7.6 7.6 7.6 7.60 K Đà Nẵng

KHOA ĐTQT - NGHÀNH QUẢN TRỊ

KHỐI LỚP:     K17PSU_QCD

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG HỆ CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số: 282/QĐ-ĐT-ĐHDT ngày 20 tháng 02 năm 2013

HỌ VÀ TÊN
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31 171576606 0734QP/K17-CD Phan Phụng Hoàng Nam 04/04/1993 K17PSU_QCD2 7.6 7.4 7.3 7.43 K Bình Thuận

32 171576610 0735QP/K17-CD Phạm Thị Hằng Ngọc 22/09/1993 K17PSU_QCD2 7.8 7.8 7.8 7.80 K Quảng Trị

33 171576609 0736QP/K17-CD Nguyễn Thị Quý Ngọc 13/08/1993 K17PSU_QCD2 7.1 7.1 7.8 7.33 K Đà Nẵng

34 171576608 0737QP/K17-CD Nguyễn Anh Ngọc 17/03/1993 K17PSU_QCD2 8.1 7.6 6.4 7.37 K Đà Nẵng

35 171575596 0738QP/K17-CD Đoàn Thị Bảo Ngọc 20/09/1993 K17PSU_QCD3 7.1 7.6 6.4 7.03 K Quảng Nam

36 171576612 0739QP/K17-CD Phạm Thị Thanh Nhàn 12/03/1993 K17PSU_QCD2 7.6 7.8 6.4 7.27 K Đà Nẵng

37 171576613 0740QP/K17-CD Phan Thành Nhân 08/06/1993 K17PSU_QCD2 7.3 7.4 6.8 7.17 K Đà Nẵng

38 171578866 0741QP/K17-CD Hồ Anh Nhật 20/09/1993 K17PSU_QCD2 7.6 7.6 7.8 7.67 K Quảng Trị

39 171576614 0742QP/K17-CD Nguyễn Viết Nhật 10/10/1993 K17PSU_QCD2 6.3 7.1 7.8 7.07 K Đà Nẵng

40 171576619 0743QP/K17-CD Văn Lê Ngọc Nhi 18/09/1993 K17PSU_QCD2 8.1 6.6 7.1 7.27 K Đà Nẵng

41 171576616 0744QP/K17-CD Trần Quỳnh Nhi 18/12/1993 K17PSU_QCD2 7.3 7.3 6.1 6.90 TBK Quảng Bình

42 171576615 1485QP/K17-CD Lê Anh Nhi 02/10/1993 K17PSU_QCD2 8.3 7.6 7.8 7.90 K Quảng Trị

43 171576617 0746QP/K17-CD Phan Ngọc Nhi 21/05/1993 K17PSU_QCD3 7.4 7.6 5.8 6.93 TBK Quảng Nam

44 171576623 0747QP/K17-CD Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/07/1993 K17PSU_QCD2 7.8 7.1 7.1 7.33 K Đà Nẵng

45 171576622 0748QP/K17-CD Trần Thị Hồng Nhung 04/04/1993 K17PSU_QCD2 7.6 7.6 7.1 7.43 K Quảng Nam

46 171576621 0749QP/K17-CD Nguyễn Ngọc Tuyết Nhung 15/03/1993 K17PSU_QCD2 7.6 7.1 6.1 6.93 TBK Đà Nẵng

47 171576620 0750QP/K17-CD Nguyễn Vũ Quỳnh Nhƣ 04/02/1993 K17PSU_QCD2 6.1 7.6 7.1 6.93 TBK Đà Nẵng

48 171576627 0751QP/K17-CD Huỳnh Lƣơng Thiên Phƣơng 25/01/1992 K17PSU_QCD2 8.1 8.3 7.6 8.00 G Quảng Nam

49 171576626 0752QP/K17-CD Lê Văn Phƣơng 19/01/1993 K17PSU_QCD2 6.8 7.6 6.4 6.93 TBK Đà Nẵng

50 171576629 0753QP/K17-CD Huỳnh Văn Thành Quang 04/01/1991 K17PSU_QCD2 6.8 7.6 7.6 7.33 K Đà Nẵng

51 171576630 0754QP/K17-CD Trần Đình Quốc 13/02/1993 K17PSU_QCD2 6.8 7.6 6.4 6.93 TBK Đà Nẵng

52 171576632 0755QP/K17-CD Bùi Thị Nhƣ Quỳnh 15/03/1993 K17PSU_QCD2 6.8 6.6 6.4 6.60 TBK Đà Nẵng

53 171576631 0756QP/K17-CD Hoàng Thị Diễm Quỳnh 29/09/1993 K17PSU_QCD2 6.3 6.6 6.4 6.43 TBK Đà Nẵng

54 171576633 0757QP/K17-CD Huỳnh Đức Tâm 09/10/1992 K17PSU_QCD2 6.7 8.1 6.7 7.17 K Quảng Nam

55 171576647 0758QP/K17-CD Dƣơng Ngọc Tiến 15/01/1993 K17PSU_QCD1 7.4 7.6 7.3 7.43 K Đà Nẵng

56 171576649 0759QP/K17-CD Mai Văn Thanh Toàn 16/09/1993 K17PSU_QCD3 7.6 6.9 7.1 7.20 K Đà Nẵng

57 171576658 0760QP/K17-CD Phạm Phú Tuấn 15/01/1993 K17PSU_QCD2 8.1 7.6 7.1 7.60 K Quảng Nam

58 171578865 0761QP/K17-CD Nguyễn Lê Phƣơng Thảo 28/03/1993 K17PSU_QCD2 7.8 7.1 7.1 7.33 K Quảng Bình

59 171576636 0731QP/K17-CD Lê Thị Dạ Thảo 05/11/1993 K17PSU_QCD2 7.8 8.5 7.8 8.03 G TT HUẾ

60 171576640 0732QP/K17-CD Nguyễn Thái Thu Thảo 15/11/1993 K17PSU_QCD3 6.8 6.1 6.1 6.33 TBK Kon Tum

61 171576638 0733QP/K17-CD Dƣơng Quỳnh Thảo 12/08/1993 K17PSU_QCD3 8.3 7.8 6.1 7.40 K Đà Nẵng

62 171576637 0734QP/K17-CD Hồ Nguyễn Diệu Thảo 29/11/1993 K17PSU_QCD3 6.6 6.9 6.6 6.70 TBK TT HUẾ

63 171578863 0735QP/K17-CD Võ Thị Hồng Thảo 14/03/1993 K17PSU_QCD3 7.6 7.6 6.1 7.10 K Đà Nẵng

64 171576641 0736QP/K17-CD Nguyễn Thị Thiệp 26/11/1993 K17PSU_QCD3 6.8 7.3 6.8 6.97 TBK Quảng Nam

65 171576642 0737QP/K17-CD Lê Nguyễn Quí Thu 14/10/1993 K17PSU_QCD3 7.1 7.9 6.4 7.13 K Đà Nẵng

66 171576645 0738QP/K17-CD Hồ Anh Thuận 19/08/1993 K17PSU_QCD3 7.4 6.6 6.8 6.93 TBK Đà Nẵng

67 171576644 0739QP/K17-CD Bùi Thị Anh Thƣ 01/06/1993 K17PSU_QCD3 7.3 7.3 6.4 7.00 K Quảng Nam

68 171576646 0740QP/K17-CD Nguyễn Thị Thƣơng 26/05/1993 K17PSU_QCD3 7.6 7.8 7.1 7.50 K Gia Lai

69 171576652 0741QP/K17-CD Võ Thùy Trang 20/03/1993 K17PSU_QCD3 7.6 7.1 6.6 7.10 K Quảng Bình

70 171576651 0742QP/K17-CD Hồ Thị Diễm Trang 10/02/1993 K17PSU_QCD3 6.9 6.6 6.4 6.63 TBK DakLak

71 171576650 0743QP/K17-CD Phan Lâm Bích Trâm 29/03/1993 K17PSU_QCD3 7.3 7.1 6.4 6.93 TBK Đà Nẵng
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72 171576653 0744QP/K17-CD Nguyễn Hữu Triệu 21/06/1993 K17PSU_QCD2 7.8 7.1 6.4 7.10 K Đà Nẵng

73 171576654 0745QP/K17-CD Phạm Thị Thanh Trúc 23/06/1993 K17PSU_QCD3 8.1 7.6 7.1 7.60 K Đà Nẵng

74 171576656 0746QP/K17-CD Cổ Thế Trung 20/08/1993 K17PSU_QCD2 7.3 7.1 6.1 6.83 TBK Quảng Trị

75 171576655 0747QP/K17-CD Phan Thanh Trung 29/09/1990 K17PSU_QCD3 7.6 7.1 6.6 7.10 K Đà Nẵng

76 171576660 0748QP/K17-CD Huỳnh Thị Bích Vân 29/10/1993 K17PSU_QCD3 8.1 7.6 7.1 7.60 K Đà Nẵng

77 171326789 0750QP/K17-CD Lê Thị Tƣờng Vi 07/08/1993 K17PSU_QCD1 7.1 8.3 6.6 7.33 K Đà Nẵng

78 171576661 0751QP/K17-CD Võ Thị Hoàng Vi 01/10/1992 K17PSU_QCD3 7.6 7.8 6.1 7.17 K Quảng Nam

79 171576662 0752QP/K17-CD Võ Thế Viễn 02/01/1993 K17PSU_QCD3 7.1 7.6 6.6 7.10 K Quảng Ngãi

80 171576663 0753QP/K17-CD Hà Chí Vinh 23/07/1993 K17PSU_QCD3 7.9 8.1 6.1 7.37 K Đà Nẵng

81 171576664 0754QP/K17-CD Sử Phƣơng Vĩnh 25/01/1993 K17PSU_QCD2 7.6 7.6 7.1 7.43 K Quảng Nam

82 171576665 0755QP/K17-CD Nguyễn Tấn Vƣơng 25/10/1993 K17PSU_QCD3 7.6 6.6 6 6.73 TBK Bình Định

83 171576667 0756QP/K17-CD Đặng Thị Hoàng Yến 08/01/1993 K17PSU_QCD3 6.6 6.8 6.1 6.50 TBK Kon Tum

84 171576666 0757QP/K17-CD Phan Châu Hải Yến 25/01/1993 K17PSU_QCD3 8.1 7.6 6.6 7.43 K Gia Lai

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 171685243 0758QP/K17-CD NGUYỄN THÁI AN 26/06/1993 K17NCD1 6.6 7.4 6.9 6.97 TBK Quảng Nam

2 171685244 0759QP/K17-CD NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 12/01/1992 K17NCD1 6.9 7.1 5.8 6.60 TBK Đà Nẵng

3 171685245 0760QP/K17-CD LÊ DUY ANH 19/08/1993 K17NCD1 6.6 6.9 6.4 6.63 TBK Đà Nẵng

4 171685246 0761QP/K17-CD ĐẶNG THỊ CẨM ANH 14/09/1993 K17NCD1 7.1 6.6 6.1 6.60 TBK Quảng Nam

5 171685247 0762QP/K17-CD VŨ THỊ THỤC ANH 26/05/1992 K17NCD1 7.1 6.9 6.4 6.80 TBK Đà Nẵng

6 171685251 0763QP/K17-CD NGUYỄN THỊ KIM CHUNG 26/12/1993 K17NCD1 7.6 7.1 6.4 7.03 K Quảng Nam

7 171685252 0764QP/K17-CD Phạm Đình Đại 06/12/1992 K17NCD1 6.9 6.6 6.4 6.63 TBK Nghệ An

8 171685253 0765QP/K17-CD PHÙNG THỊ THU HÀ 18/08/1993 K17NCD1 6.6 7.1 7.4 7.03 K Quảng Nam

9 171685255 0766QP/K17-CD TRẦN THỊ THU HÀ 29/10/1993 K17NCD1 7.8 7.1 6.9 7.27 K Đà Nẵng

10 171685254 0767QP/K17-CD LÊ LAM HÀ 09/09/1993 K17NCD2 7.3 8 7.6 7.63 K Đà Nẵng

11 171685258 0768QP/K17-CD HỒ THỊ MỸ HẠNH 30/09/1992 K17NCD1 7.1 6.9 7.1 7.03 K Đà Nẵng

12 171685257 0769QP/K17-CD Trần Việt Hằng 16/03/1993 K17NCD1 7.9 6.9 6.4 7.07 K Đà Nẵng

13 171685260 0770QP/K17-CD HUỲNH THỊ KIM HIẾU 16/05/1993 K17NCD1 7.8 8.1 7.1 7.67 K Đà Nẵng

14 171685261 0771QP/K17-CD VÕ THỊ HOÀ 20/06/1993 K17NCD1 7.6 7.1 6.9 7.20 K Quảng Bình

15 171685264 0772QP/K17-CD Lƣơng Thị Bảo Lan 02/04/1992 K17NCD1 7.1 7.9 6.5 7.17 K Đà Nẵng

16 171685265 0773QP/K17-CD LÊ NHẤT LINH 08/04/1993 K17NCD1 7.1 6.9 7.1 7.03 K TT HUẾ

17 171685266 0774QP/K17-CD PHAN ĐỨC LỘC 09/02/1993 K17NCD1 7.1 7.1 6.4 6.87 TBK Quảng Nam

18 171685267 0775QP/K17-CD HỒ THỊ MỸ LỢI 04/05/1993 K17NCD1 7.8 6.6 7.1 7.17 K Quảng Nam

19 171685268 0776QP/K17-CD LÊ THỊ LÝ 13/10/1992 K17NCD1 6.6 7.6 6.4 6.87 TBK Đà Nẵng

20 171685269 0777QP/K17-CD PHAN THỊ TUYẾT MAI 27/04/1993 K17NCD1 7 7.7 7.1 7.27 K Quảng Nam

21 171685271 0779QP/K17-CD NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN 18/09/1993 K17NCD1 7 6.6 5.8 6.47 TBK Quảng Nam

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K17(2011-2014) HỆ CAO ĐẲNG

KHOA ĐTVT - NGHÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

KHỐI LỚP: K17NCD

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG HỆ CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số: 282/QĐ-ĐT-ĐHDT ngày 20 tháng 02 năm 2013

5/9



22 171685272 0780QP/K17-CD HỒ THỊ BÍCH NGỌC 20/02/1992 K17NCD1 6.9 6.6 6.4 6.63 TBK Quảng Nam

23 171685273 0781QP/K17-CD TIÊU NGUYỄN HỒNG NGỌC 16/09/1993 K17NCD1 7.8 7.1 5.8 6.90 TBK Quảng Ngãi

24 171688967 0782QP/K17-CD HUỲNH THỊ ÁNH NGỌC 01/01/1993 K17NCD1 6.4 7.1 7.1 6.87 TBK Quảng Nam

25 171685275 0783QP/K17-CD VÕ THỊ THANH NHÀN 31/03/1993 K17NCD1 6.6 6.9 6.4 6.63 TBK Đà Nẵng

26 171685277 0784QP/K17-CD PHAN THỊ YẾN NHI 10/03/1993 K17NCD2 7.3 8 8.3 7.87 K Đà Nẵng

27 171685278 0785QP/K17-CD NGUYỄN THỤY QUỲNH NHƢ 10/06/1993 K17NCD2 7.3 7.6 7.9 7.60 K Đà Nẵng

28 171685279 0786QP/K17-CD NGUYỄN THỊ KIM OANH 24/10/1993 K17NCD2 7.3 6.8 7.6 7.23 K Quảng Nam

29 171685280 0787QP/K17-CD NGUYỄN MAI PHƢƠNG 18/06/1993 K17NCD2 6.7 8 6.9 7.20 K Đà Nẵng

30 171685281 0788QP/K17-CD VƢƠNG THẢO QUYÊN 20/07/1993 K17NCD2 7.2 7.8 7.6 7.53 K Quảng Nam

31 171688964 0789QP/K17-CD PHAN THỊ SANG 03/11/1993 K17NCD2 7.8 7.1 7.1 7.33 K Quảng Nam

32 171685283 0790QP/K17-CD NGUYỄN THỊ THU SƢƠNG 17/01/1993 K17NCD2 7.3 7.6 6.8 7.23 K Quảng Nam

33 171685307 0791QP/K17-CD NGUYỄN THỊ MI TUYỀN 13/01/1993 K17NCD2 6.5 6.9 7.1 6.83 TBK Quảng Ngãi

34 171685308 0792QP/K17-CD TRẦN THỊ HUỲNH ÁNH TUYẾT 05/03/1993 K17NCD2 7.8 7.7 7.4 7.63 K Quảng Nam

35 171685287 0793QP/K17-CD Đoàn Thị Kim Thanh 11/10/1993 K17NCD2 6.8 7.6 6.3 6.90 TBK Quảng Nam

36 171685285 0794QP/K17-CD LÊ THỊ XUYÊN THANH 08/11/1993 K17NCD2 7.3 6.3 6.9 6.83 TBK Quảng Nam

37 171685292 0795QP/K17-CD Nguyễn Thị Bích Thảo 22/08/1992 K17NCD2 6.3 6.9 6.5 6.57 TBK Đà Nẵng

38 171685289 0796QP/K17-CD LÊ THỊ THU THẢO 18/07/1993 K17NCD2 8.3 7.9 7.6 7.93 K Quảng Ngãi

39 171685291 0797QP/K17-CD NGUYỄN THỊ THU THẢO 20/04/1993 K17NCD2 8.3 8.5 7.6 8.13 G Nghệ An

40 171685293 0798QP/K17-CD NGUYỄN LÊ TRÍ THỊNH 16/12/1992 K17NCD2 7.3 6.9 8.1 7.43 K Đà Nẵng

41 171685296 0799QP/K17-CD TRẦN THỊ THUẬN 08/03/1992 K17NCD2 6.1 6.9 7.6 6.87 TBK TT HUẾ

42 171685297 0800QP/K17-CD MAI THANH THỦY 13/06/1993 K17NCD1 6.6 7.1 7.1 6.93 TBK Đà Nẵng

43 171685299 0801QP/K17-CD TRƢƠNG THỊ THANH THỦY 27/11/1993 K17NCD2 7.3 6.8 7.6 7.23 K Quảng Nam

44 171685295 0802QP/K17-CD TRẦN THỊ ANH THƢ 24/09/1993 K17NCD2 6.2 6.6 7.6 6.80 TBK Đà Nẵng

45 171685302 0803QP/K17-CD LÊ THỊ HUYỀN TRANG 20/09/1993 K17NCD2 6.7 7.1 7.1 6.97 TBK Hà Tĩnh

46 171685303 0804QP/K17-CD NGUYỄN MAI KHÁNH TRANG 15/07/1992 K17NCD2 6.7 7.3 8.1 7.37 K Quảng Nam

47 171685300 0805QP/K17-CD TRẦN THÙY TRÂM 24/01/1993 K17NCD2 7.3 7.1 7.6 7.33 K Đà Nẵng

48 171685304 0806QP/K17-CD TRƢƠNG THỊ TRINH 01/01/1993 K17NCD2 7.3 7.5 7.6 7.47 K Quảng Nam

49 171685305 0807QP/K17-CD MAI THỊ LOAN TRINH 31/10/1993 K17NCD2 7.3 7.7 7.6 7.53 K Đà Nẵng

50 171685309 0808QP/K17-CD Nguyễn Thị Hải Vy 24/01/1993 K17NCD2 6.7 7.1 7.8 7.20 K Đà Nẵng

51 171685310 0809QP/K17-CD LÊ NGÔ KHÁNH VY 22/08/1993 K17NCD2 7.3 7.4 7.9 7.53 K Đà Nẵng

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 171265311 0810QP/K17-CD NGUYỄN BỮU TRƢỜNG AN 25/11/1991 K17YCD1 7.1 7.6 5.8 6.83 TBK TT HUẾ

2 171265315 0811QP/K17-CD Lê Thị Trâm Anh 26/01/1992 K17YCD1 7.3 7.4 6.6 7.10 K Quảng Ngãi

3 171265316 0812QP/K17-CD Nguyễn Thị Vân Anh 20/12/1992 K17YCD1 7.3 7.8 8.1 7.73 K DakLak

4 171265312 0813QP/K17-CD NGUYỄN THỊ ĐÀO ANH 12/08/1993 K17YCD1 6.1 8 6.8 6.97 TBK Bình Định

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG HỆ CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số: 282/QĐ-ĐT-ĐHDT ngày 20 tháng 02 năm 2013

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K17(2011-2014) HỆ CAO ĐẲNG

KHOA Y DƢỢC - NGHÀNH Y DƢỢC

KHỐI LỚP: K17YCD

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG ĐỐI VỚI HỆ CAO ĐẲNG
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5 171265313 0814QP/K17-CD NGUYỄN THỊ LAN ANH 17/01/1993 K17YCD2 7 7.6 7.6 7.40 K Quảng Nam

6 171265314 0815QP/K17-CD TRẦN THỊ MAI ANH 02/10/1993 K17YCD2 7 6.9 8.1 7.33 K Quảng Bình

7 171265317 0816QP/K17-CD VÕ HOÀI BẢO 24/03/1993 K17YCD2 7.8 6.4 7.6 7.27 K Phú Yên

8 171265318 0817QP/K17-CD Y THIN BYĂ 26/10/1990 K17YCD1 7.4 7.1 7.6 7.37 K DakLak

9 171268734 0818QP/K17-CD Nay Cher 20/09/1993 K17YCD2 7 8.2 7.1 7.43 K Gia Lai

10 171265319 0819QP/K17-CD BÙI THỊ BÍCH CHI 17/11/1993 K17YCD1 7.3 7.8 7.9 7.67 K Gia Lai

11 171265320 0820QP/K17-CD NGUYỄN THỊ CHÍNH 29/06/1992 K17YCD2 7.9 7.1 5.8 6.93 TBK Gia Lai

12 171265323 0821QP/K17-CD Ngô Thị Thuý Diễm 09/01/1993 K17YCD1 6.3 7.1 6.5 6.63 TBK Quảng Nam

13 171265322 0822QP/K17-CD LÊ THỊ HIỀN DIỄM 20/11/1993 K17YCD1 7.3 8.7 7.6 7.87 K DakLak

14 171265324 0823QP/K17-CD PHAN THỊ TRÚC DIỆU 20/06/1993 K17YCD1 7.3 7.8 6.4 7.17 KBà Rịa-Vũng Tàu

15 171265326 0824QP/K17-CD HÀ THỊ DUYÊN 27/10/1993 K17YCD1 8.3 8.2 8.6 8.37 G Quảng Bình

16 171265327 0825QP/K17-CD NGUYỄN THỊ DUYÊN 04/04/1993 K17YCD1 7.8 7.8 7.1 7.57 K Quảng Bình

17 171265325 0826QP/K17-CD NGUYỄN THỊ THUỲ DƢƠNG 01/04/1992 K17YCD1 7.1 6.9 6.4 6.80 TBK Quảng Nam

18 171265321 0827QP/K17-CD TRẦN THỊ ĐÀO 15/02/1993 K17YCD1 7.8 8.3 7.6 7.90 K Quảng Trị

19 171265328 0828QP/K17-CD PHAN THỊ THU HÀ 10/06/1993 K17YCD1 6.9 8.2 8.1 7.73 K TT HUẾ

20 171265330 0829QP/K17-CD NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ 13/02/1993 K17YCD1 7.8 7.1 7.5 7.47 K DakLak

21 171265331 0830QP/K17-CD Nguyễn Thị Hà 10/03/1993 K17YCD2 7.8 8 7.4 7.73 K Quảng Bình

22 171265329 0831QP/K17-CD HOÀNG THỊ HÀ 20/07/1992 K17YCD2 7.8 7.8 7.6 7.73 K Quảng Bình

23 171265332 0832QP/K17-CD TRƢƠNG TẤN HẢI 05/09/1993 K17YCD1 7.1 7.8 8.1 7.67 K Quảng Nam

24 171265333 0833QP/K17-CD NGUYỄN THỊ MINH HẢI 04/06/1991 K17YCD1 7.2 8 7.6 7.60 K TT HUẾ

25 171265337 0834QP/K17-CD CAO THỊ HẠNH 02/08/1993 K17YCD1 7.7 8.2 7.6 7.83 K Quảng Bình

26 171265338 0835QP/K17-CD ĐỖ THỊ MỸ HẠNH 20/05/1993 K17YCD2 8.5 6.9 6.5 7.30 K Quảng Bình

27 171265339 0836QP/K17-CD MAI THỊ HẢO 15/02/1993 K17YCD2 7 7.6 7.6 7.40 K DakLak

28 171265336 0837QP/K17-CD Phan Thị Hằng 17/04/1993 K17YCD1 7.5 8 6.8 7.43 K Quảng Nam

29 171265334 0838QP/K17-CD NGÔ THỊ HẰNG 01/08/1993 K17YCD1 7.3 8.2 7.6 7.70 K Quảng Bình

30 171265335 0839QP/K17-CD LÊ THỊ HẰNG 06/03/1993 K17YCD2 7.8 7.8 7.6 7.73 K Nghệ An

31 171268973 0840QP/K17-CD TRẦN THỊ THÚY HẰNG 18/03/1993 K17YCD2 8.3 7.8 6.9 7.67 K Bình Định

32 171265340 0841QP/K17-CD NGUYỄN THỊ HẬU 02/08/1993 K17YCD2 7.8 6.9 7.6 7.43 K Hải Dƣơng

33 171265342 0842QP/K17-CD TRẦN THỊ HIỀN 17/08/1992 K17YCD1 7.1 8.3 7.6 7.67 K Gia Lai

34 171265343 0843QP/K17-CD ĐỖ THỊ NHƢ HIẾU 12/08/1992 K17YCD1 7.8 7.8 8.1 7.90 K Quảng Trị

35 171265346 0844QP/K17-CD TRÀ THỊ KIM HOÀN 27/09/1993 K17YCD1 7.8 7.8 7.9 7.83 K Quảng Bình

36 171265345 0845QP/K17-CD CHU THỊ KHÁNH HOÀN 21/10/1993 K17YCD2 7.8 8.3 7.8 7.97 K Hà Tĩnh

37 171265347 0846QP/K17-CD PHAN THỊ THU HUẾ 03/05/1993 K17YCD1 6.8 7.8 7.3 7.30 K Quảng Bình

38 171265353 0847QP/K17-CD TRẦN THỊ THANH HUYỀN 27/04/1993 K17YCD1 7.8 7.8 6.8 7.47 K TT HUẾ

39 171265352 0848QP/K17-CD BÙI THỊ HUYỀN 29/02/1992 K17YCD2 7.1 7.1 7.6 7.27 K Quảng Bình

40 171265350 0849QP/K17-CD Nguyễn Thị Hƣơng 30/06/1993 K17YCD1 7.8 7.8 7.1 7.57 K Quảng Bình

41 171265348 0850QP/K17-CD LÊ THỊ THU HƢƠNG 29/04/1993 K17YCD1 7 8.2 6.9 7.37 K Quảng Bình

42 171265349 0851QP/K17-CD Nguyễn Thị Hoài Hƣơng 22/12/1993 K17YCD2 7.1 7.2 7.6 7.30 K Quảng Bình

43 171265354 0852QP/K17-CD TRẦN THỊ ÁNH LÀNH 21/05/1993 K17YCD2 7 7.1 8.1 7.40 K Quảng Nam

44 171265355 0853QP/K17-CD NGUYỄN THỊ LỊCH 19/08/1993 K17YCD2 6.6 7.8 8.8 7.73 K Quảng Trị

45 171265356 0854QP/K17-CD NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 20/04/1993 K17YCD2 7.8 7.1 7.1 7.33 K Quảng Bình
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46 171265357 0855QP/K17-CD TRƢƠNG THỊ THU LIỂU 18/08/1993 K17YCD2 6.9 8.2 7.1 7.40 K Quảng Bình

47 171265359 0856QP/K17-CD Ngô Thị Phƣơng Linh 25/02/1992 K17YCD2 7.5 7.7 7.9 7.70 K TT HUẾ

48 171265361 0857QP/K17-CD ĐINH THỊ THU LÝ 11/08/1992 K17YCD1 7.3 7.1 7.9 7.43 K Quảng Bình

49 171265360 0858QP/K17-CD LÊ THỊ HẢI LÝ 06/11/1993 K17YCD2 7.6 7.8 7.9 7.77 K Quảng Bình

50 171265362 0859QP/K17-CD LÊ HÀ MI 01/05/1993 K17YCD2 6.6 8.2 8.1 7.63 K Quảng Nam

51 171265363 0860QP/K17-CD HOÀNG VĂN NAM 15/07/1993 K17YCD2 7.8 7.3 7.1 7.40 K Quảng Bình

52 171265378 0861QP/K17-CD H BIÊM NIÊ 05/05/1991 K17YCD2 7.8 6.4 7.6 7.27 K DakLak

53 171265379 0862QP/K17-CD H NÃI NIÊ 05/01/1990 K17YCD2 7.8 8.1 7.6 7.83 K DakLak

54 171265380 0863QP/K17-CD LÊ THỊ HOÀI NIỆM 01/01/1993 K17YCD2 7 7 7.6 7.20 K Quảng Trị

55 171265381 0864QP/K17-CD VÕ THỊ THANH NƢƠNG 18/02/1993 K17YCD1 7.3 7.1 6 6.80 TBK Gia Lai

56 171265366 0865QP/K17-CD ĐỖ THỊ THU NGA 27/06/1992 K17YCD1 7.1 6.4 6.8 6.77 TBK DakLak

57 171268970 0866QP/K17-CD NGUYỄN THỊ THANH NGA 06/12/1993 K17YCD1 7.8 7.8 6.4 7.33 K Nghệ An

58 171265364 0867QP/K17-CD NGUYỄN THỊ KIỀU NGA 04/11/1993 K17YCD2 7 7.3 7.9 7.40 K DakLak

59 171268969 0868QP/K17-CD NGUYỄN THỊ NGÂN 27/11/1993 K17YCD1 6.6 6.6 7.1 6.77 TBK Quảng Nam

60 171268733 0869QP/K17-CD Trần Thị Nhƣ Ngọc 23/06/1992 K17YCD2 7 6.9 7.1 7.00 K Đà Nẵng

61 171265367 0870QP/K17-CD HOÀNG BÍCH NGỌC 08/01/1993 K17YCD2 7 8.1 7.1 7.40 K Quảng Bình

62 171265368 0871QP/K17-CD MAI THỊ THẢO NGUYÊN 08/12/1993 K17YCD1 6.4 8 6.3 6.90 TBK Đà Nẵng

63 171265369 0872QP/K17-CD HUỲNH NHẬT NGUYÊN 16/04/1993 K17YCD1 7 7.4 7.6 7.33 K Đà Nẵng

64 171268971 0873QP/K17-CD LÊ TỰ NGUYỆN 29/03/1991 K17YCD2 7.1 6.4 7.4 6.97 TBK Quảng Nam

65 171265371 0874QP/K17-CD Lê Thị Nguyệt 24/10/1993 K17YCD2 6.6 7.1 8.1 7.27 K Quảng Bình

66 171265370 0875QP/K17-CD ĐẶNG MINH NGUYỆT 01/12/1993 K17YCD2 7 8.2 7.4 7.53 K Hà Tĩnh

67 171265372 0876QP/K17-CD NGUYỄN THỊ NHÀN 04/08/1991 K17YCD2 6.6 7.8 6.9 7.10 K DakLak

68 171265373 0877QP/K17-CD TRẦN THỊ HOÀNG NHI 20/09/1993 K17YCD2 6.9 8.2 6.9 7.33 K TT HUẾ

69 171265377 0878QP/K17-CD Nguyễn Thị Tuyết Nhung 06/11/1993 K17YCD1 7.3 8.3 6.3 7.30 K Quảng Bình

70 171265376 0879QP/K17-CD ĐOÀN THỊ NHUNG 23/12/1993 K17YCD1 7.6 8.2 7.9 7.90 K Quảng Bình

71 171265374 0880QP/K17-CD VÕ THỊ KIM NHUNG 06/02/1993 K17YCD2 7.1 8.1 7 7.40 K Quảng Bình

72 171265375 0881QP/K17-CD TRẦN THỊ THUỲ NHUNG 15/08/1993 K17YCD2 8.3 7.1 7.4 7.60 K Quảng Bình

73 171265382 0882QP/K17-CD TRẦN THỊ KIỀU OANH 10/11/1993 K17YCD2 7.8 7.6 7.9 7.77 K Quảng Bình

74 171265385 0883QP/K17-CD Trần Thị Minh Phƣơng 22/12/1993 K17YCD1 7.3 8 6.8 7.37 K Đà Nẵng

75 171265384 0884QP/K17-CD DƢƠNG THỊ THANH PHƢƠNG 17/09/1993 K17YCD1 6.6 8 7.9 7.50 K Kon Tum

76 171268972 0885QP/K17-CD TRƢƠNG THỊ QUỲNH PHƢƠNG 01/10/1993 K17YCD1 7.8 8 7.6 7.80 K Quảng Bình

77 171268735 0886QP/K17-CD Nguyễn Thị Phƣơng 15/11/1992 K17YCD2 7 7.8 7.4 7.40 K DakLak

78 171265383 0887QP/K17-CD NGUYỄN THỊ DIỄM PHƢƠNG 25/05/1993 K17YCD2 7 7.5 7.6 7.37 K Quảng Nam

79 171265386 0888QP/K17-CD NGUYỄN THỊ PHƢỢNG 02/09/1992 K17YCD1 7.1 8 6.5 7.20 K Quảng Bình

80 171326083 0889QP/K17-CD NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH 30/06/1993 K17YCD2 7.8 6.4 8.1 7.43 K Quảng Nam

81 171268736 0890QP/K17-CD Hà Văn Sang 29/08/1993 K17YCD2 6.9 7.7 7.1 7.23 K Quảng Bình

82 171265387 0891QP/K17-CD TRƢƠNG THỊ TÂM 04/09/1993 K17YCD2 7.8 8.2 7.6 7.87 K Quảng Nam

83 171265388 0892QP/K17-CD DƢƠNG NGỌC THANH TÂM 10/04/1993 K17YCD2 7.9 7.1 7.1 7.37 K DakLak

84 171265399 0893QP/K17-CD LÊ VĂN TÒNG 17/05/1993 K17YCD1 7.1 7.8 6.4 7.10 K Nghệ An

85 171265408 0894QP/K17-CD HỒ THỊ LỆ TUYẾT 25/04/1993 K17YCD1 7.8 6.6 6.9 7.10 K Quảng Bình

86 171265407 0895QP/K17-CD NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 08/01/1992 K17YCD2 7.8 8.7 8.6 8.37 G Bình Dƣơng
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87 171265390 0896QP/K17-CD Hồ Thị Thạnh 12/12/1993 K17YCD2 7.8 7.8 6.6 7.40 K DakLak

88 171265389 0897QP/K17-CD NGUYỄN THỊ MỸ THẠNH 09/04/1993 K17YCD2 8.8 7.1 7.9 7.93 K Quảng Bình

89 171265393 0898QP/K17-CD PHAN THỊ THẢO 26/11/1993 K17YCD2 7.3 7.8 6.4 7.17 K Quảng Nam

90 171265391 0899QP/K17-CD TÔ NGUYÊN THẢO 14/12/1993 K17YCD2 7.8 7.1 7.6 7.50 K Đà Nẵng

91 171265392 0900QP/K17-CD HỒ THỊ THU THẢO 14/09/1993 K17YCD2 7.6 7.1 7.6 7.43 K Quảng Nam

92 171265394 0901QP/K17-CD PHAN THỊ THẢO 10/02/1993 K17YCD2 8.8 8.7 8.4 8.63 G Quảng Bình

93 171265397 0902QP/K17-CD ĐINH THỊ HỒNG THUỲ 28/09/1993 K17YCD2 8.1 8.1 8.3 8.17 G Quảng Nam

94 171265396 0903QP/K17-CD NGUYỄN THỊ THUÝ 09/05/1993 K17YCD1 7 8 7.1 7.37 K Bình Định

95 171265398 0904QP/K17-CD ĐẶNG THỊ THÚY 21/11/1993 K17YCD2 7.8 6.9 8.1 7.60 K Quảng Bình

96 171265402 0905QP/K17-CD Đậu Thị Thuyên Trang 06/08/1993 K17YCD1 6.3 8.2 6.4 6.97 TBK Quảng Bình

97 171265401 0906QP/K17-CD Thái Thị Thùy Trang 03/06/1993 K17YCD2 7.8 7.6 7.6 7.67 K Bình Định

98 171265403 0907QP/K17-CD NGUYỄN HỮU TRÍ 06/12/1993 K17YCD1 7.1 8.7 7.6 7.80 K DakLak

99 171265404 0908QP/K17-CD TRẦN THỊ TUYẾT TRINH 01/08/1993 K17YCD1 7.3 8.3 6.9 7.50 K Quảng Trị

## 171265406 0909QP/K17-CD NGUYỄN THANH TRUNG 02/09/1993 K17YCD2 8.3 8.3 8.6 8.40 G Quảng Bình

## 171265409 0910QP/K17-CD LÂM THỊ PHƢƠNG UYÊN 01/01/1993 K17YCD1 7.1 6.9 7.6 7.20 K Đà Nẵng

## 171265410 0911QP/K17-CD PHAN THỊ NGỌC UYÊN 05/03/1993 K17YCD1 7.8 8 7.6 7.80 K DakLak

## 171265411 0912QP/K17-CD CHÂU THỊ VÂN 19/04/1993 K17YCD1 7.8 6.6 7.6 7.33 K Đà Nẵng

## 171265412 0913QP/K17-CD NGUYỄN THỊ ÁI VÂN 26/09/1992 K17YCD2 7.6 8.1 7.6 7.77 K TT HUẾ

## 171265413 0914QP/K17-CD NGUYỄN THỊ NGỌC VI 16/03/1993 K17YCD2 7 6.9 6.9 6.93 TBK Gia Lai

## 171265414 0915QP/K17-CD TRẦN THẾ VINH 23/11/1993 K17YCD1 7.8 8.2 7.1 7.70 K Quảng Bình

## 171265415 0916QP/K17-CD Hoàng Quang Vũ 04/12/1993 K17YCD1 6.7 8 6.9 7.20 K TT HUẾ

## 171268974 0917QP/K17-CD PHÙNG ANH VŨ 30/05/1993 K17YCD1 6.8 8.2 8.1 7.70 K Kon Tum

## 171265416 0918QP/K17-CD TRƢƠNG THỊ XINH XINH 28/08/1993 K17YCD1 6.6 8.2 6.5 7.10 K TT HUẾ

## 171265419 0919QP/K17-CD NGUYỄN THỊ YỂN 11/07/1993 K17YCD2 7.8 7.8 7.1 7.57 K Quảng Nam

## 171265418 0920QP/K17-CD HOÀNG THỊ HẢI YẾN 16/01/1991 K17YCD1 7.3 7.8 7.6 7.57 K DakLak

## 171265417 0921QP/K17-CD TRẦN THỊ YẾN 20/12/1993 K17YCD2 8.3 7.6 7.9 7.93 K Quảng Bình

Đã ký                                             Đã ký                            Đã ký                                    Đã ký 

Lê Đức Trọng               ThS. Nguyễn Hữu Phú Đỗ Văn Quý PGS.TS. Lê Đức Toàn

TRUNG TÂM GDTC-QP PHÕNG ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÒNG KHTC PHÓ HIỆU TRƢỞNG
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